Tổng quan thị trường cung - cầu vật liệu xây dựng Việt nam

Thời gian qua ở Việt Nam, cùng với sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế, các cơn sốt giá bất động sản đã tác động làm cho thị trường vật liệu xây dựng sôi động hẳn lên với sự tăng trưởng vượt bậc cả về nhu cầu và năng lực sản xuất. Cũng chính bởi nguyên nhân này, khi thị trường bất động sản đóng băng đã gây lên tình trạng mất cân đối cung - cầu ở một số loại vật liệu xây dựng rất rõ nét. Đây là bài học ở tầm vĩ mô, cần có điều tiết từ định hướng đầu tư tới điều hành thị trường... sao cho tương quan cung - cầu hàng hóa ở thế chủ động, đảm bảo cho doanh nghiệp có khả năng đứng vững được trước các “cú sốc” thị trường.

Trong nền kinh tế thị trường, tương quan cung - cầu của mỗi loại hàng hóa là nhân tố có vai trò ảnh hưởng quan trọng nhất tới diễn biến giá cả của hàng hóa đó. Mấy năm gần đây, cùng với cơn sốt giá xăng dầu và nguyên, nhiên liệu thô trên thị trường thế giới, giá của hầu hết các mặt hàng trên thị trường đều có xu hướng tăng bởi sức ép của chi phí sản xuất tăng. Đối với các loại hàng vật liệu xây dựng, thời gian qua, tương quan cung - cầu của từng nhóm hàng cụ thể diễn ra khá phức tạp, giữa các nhóm hàng khác nhau diễn ra không cùng chiều với nhau... nên diễn biến giá của chúng cũng có nhiều điểm đáng quan tâm. Có thể chia các loại vật liệu xây dựng ở Việt Nam (theo tương quan cung - cầu của chúng) thành 3 nhóm chính như sau:

· Nhóm những mặt hàng mà năng lực sản xuất trong nước thay đổi khá dễ dàng để tương ứng với cầu (gạch nung...), còn gọi là cung cân đối với cầu. Trong trường hợp này, khi cầu thay đổi thì cung sẽ nhanh chóng thay đổi theo để thích ứng. Vì vậy, giá hàng hóa sẽ ở trạng thái tương đối ổn định và thường tăng hoặc giảm theo sự tăng/giảm của chi phí sản xuất chung của loại hàng đó. 

· Nhóm những mặt hàng mà năng lực sản xuất trong nước nhỏ hơn cầu (xi măng, thép...), còn gọi là cung nhỏ hơn cầu. Khi đó, nước ta phải nhập khẩu thành phẩm hoặc nguyên liệu (Clinkers, phôi thép...) để đảm bảo cân đối cung - cầu trên thị trường. Do vậy, giá của chúng thường có xu hướng tăng cao. Thêm vào đó, vừa qua giá những loại nguyên liệu này lại tăng theo cơn sốt giá dầu trên thế giới nên chúng càng làm tăng chi phí của doanh nghiệp kinh doanh (hay giá vốn) những mặt hàng này. 

· Nhóm những mặt hàng mà năng lực sản xuất trong nước lớn hơn cầu (gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng...), còn gọi là cung lớn hơn cầu. Khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này phải tìm cách tăng cầu (xuất khẩu ra nước ngoài...) hoặc giảm giá bán sản phẩm để tăng sức mua trong nước. Tuy nhiên, nếu thực hiện phương cách giảm giá quá nhiều sẽ đẩy doanh nghiệp vào tình trạng thua lỗ nặng nề hoặc bị kiện bán phá giá... Vì vậy, trước xu thế tăng giá phổ biến của hầu hết các mặt hàng trên thị trường, các nhà sản xuất vẫn không dám tăng giá bán (thậm chí còn phải giảm giá) sản phẩm của mình nhằm giải quyết vấn đề “dư cung” này.

Sau đây, bài viết sẽ đi sâu phân tích cụ thể về tương quan cung - cầu của một số nhóm hàng vật liệu xây dựng chính đại diện cho các nhóm:
1. Nhóm sản phẩm có cung cân đối với cầu: Gạch nung

Từ số liệu ở bảng 1 cho thấy cung - cầu gạch nung ở Việt Nam thời gian qua khá cân đối. Khi nhu cầu có sự thay đổi, các nhà sản xuất gạch (lò Tuy-len và lò thủ công) có thể nhanh chóng thay đổi sản lượng tương ứng để đáp ứng sự thay đổi này. Do vậy, giá cả gạch không có sự đột biến mà thường tăng theo tốc độ lạm phát và mùa vụ xây dựng...
Bảng 1: Tình hình cung, cầu gạch nung ở Việt Nam

	
	Đơn vị
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	ước 2005

	Sản lượng sản suất 

So năm trước
 (NT=100)
	Triệu viên
	9087,3

-
	89810,5

107,7
	11365,0

116,3
	12809,8

113,3
	14501,4

113,3
	16000,0

110,3

	Tiêu thụ trong nước

So năm trước
 (NT=100)
	Triệu viên
	8500,0

-
	9500,0

111,8
	11300,0

119,0
	12800,0

113,3
	14300,0

111,7
	15700,0

109,8

	Giá phổ biến tại Hà Nội

So năm trước
 (NT=100)
	đ/viêngạch 
2lố loại 1
	380

-
	400

105,3
	420

105,0
	470

104,4
	500

106,4
	500

100,0


(Nguồn: Tổng cục Thống kê và số liệu khảo sát của Viện NCKH Thị trường Giá cả)

2. Nhóm sản phẩm có cung nhỏ hơn cầu
2.1.  Thép xây dựng: 

Hiện nay, Việt Nam có 19 nhà máy cán kéo thép xây dựng và họ sản xuất ra sản lượng đáp ứng cho 85% nhu cầu thép xây dựng của cả nước (15% còn lại là do nguồn nhập khẩu và cán kéo thép thủ công đáp ứng). Năng lực cán kéo thép của nước ta hiện nay là 5,8 triệu tấn/năm. Mặc dù năng lực cán kéo này quá thừa để đáp ứng nhu cầu thép xây dựng trong nước, nhưng nước ta vẫn phải nhập khẩu phần lớn phôi thép về để cán kéo ra thép thành phẩm (trong giá thành thép cán kéo thì chi phí khấu hao dây chuyền cán kéo chiếm tỷ lệ nhỏ, chi phí phôi thép chiếm tỷ lệ rất lớn). Hiện tại, năng lực sản xuất phôi thép trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu. Vì vậy, diễn biến thị trường, giá cả thép xây dựng Việt Nam vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn phôi và giá phôi thép thế giới. Do đó, về bản chất thị trường thép Việt Nam vẫn có thể gọi là cầu lớn hơn cung. Tình hình cung, cầu thép được thể hiện trong bảng 2.
Bảng 2: Tình hình cung, cầu thép xây dựng ở Việt Nam

	
	Đơn vị
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	ước 2005

	Nhập khẩu phôi

So năm trước
 (NT=100)
	Triệu Tấn
	1,2

-
	1,8

150,0
	2,2

122,2
	1,9

86,4
	2,3

121,1
	2,3

100,0

	Sản lượng sản xuất

So năm trước
 (NT=100)
	Triệu Tấn
	1,6

-
	1,9

118,8
	2,5

131,5
	3,0

120,0
	2,9

96,7
	3,3

113,8

	Tiêu thụ

So năm trước
 (NT=100)
	Triệu Tấn
	1,5

-
	1,8

120,0
	2,4

133,3
	3,0

125,0
	3,0

100,0
	3,1

103,3

	Chỉ số giá các SP thép trên TG

So năm trước
 (NT=100)
	1990=100
	76,4

-
	66,8

87,4
	67,7

101,3
	78,8

116,4
	121,5

154,2
	137,8

113,4

	Giá phổ biến tại Hà Nội

So năm trước
 (NT=100)
	Triệuđ/Tấn
	4,4-4,7

-
	4,5-4,8

102,0
	4,7-5,0

104,0
	5,2-5,7

110,0
	8,0-8,8

155,0
	7,8-8,2

95,0


(Nguồn: Tổng cục Thống kê và số liệu khảo sát của Viện NCKH Thị trường Giá cả)


Số liệu ở bảng 2 cho thấy, từ năm 2000 tới 2003 sản lượng thép tăng liên tục để đáp ứng nhu cầu trong nước tăng (kèm theo đó, giá cả cũng trong xu hướng tăng). Sang tới năm 2004 giá thép thế giới tăng rất mạnh đã đẩy giá thép trong nước tăng theo. Tuy nhiên tới năm 2005, mặc dù giá thép thế giới vẫn trong xu hướng tăng nhưng giá thép trong nước lại giảm do cầu trong nước không giữ nhịp độ tăng như những năm trước (nên gây ra tình trạng dư cung trong ngắn hạn). Kết quả giảm giá này còn do tác động của các chính sách điều tiết, quản lý giá của nhà nước... 

Như vậy, nhìn về tổng thể giá thép ở Việt Nam phụ thuộc rất mạnh vào diễn biến giá thép trên thị trường thế giới do phần lớn nguồn phôi dùng để cán thép phải nhập khẩu. Tuy nhiên, theo dự kiến của Bộ Công nghiệp, năm 2006 ở Việt Nam sẽ có một số nhà máy sản xuất phôi thép đi vào hoạt động với sản lượng phôi sản xuất trong nước đạt khoảng 1,9 triệu tấn (tăng gấp 2 lần so với sản lượng phôi năm 2005 và đáp ứng được 50% nhu cầu trong nước). Do đó, tương quan cung - cầu thép ở Việt Nam đang dần tạo lập được cân đối theo hướng tích cực. Điều này cũng có nghĩa là giá cả thép ở Việt Nam trong thời gian tới sẽ ổn định hơn.
2.2 Xi măng:
Thời gian qua, năng lực sản xuất xi măng của nước ta luôn trong tình trạng thấp hơn nhu cầu (xem thêm bảng 3). Để kịp thời đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước, các doanh nghiệp phải nhập khẩu Clinkers và nghiền thành xi măng.

Do xi măng vẫn là loại hàng nhà nước cần bình ổn giá và nhiệm vụ bình ổn giá xi măng đã được giao cho Tổng công ty Xi măng Việt Nam (doanh nghiệp chiếm khoảng 50% thị phần). Thêm vào đó, nhà nước còn có một số cơ chế hỗ trợ về tài chính cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng (như: bán than cho sản xuất xi măng với giá thấp, giảm giá điện cho liên doanh sản xuất xi măng năm 2004...). Do vậy, giá xi măng thời gian qua ở Việt Nam khá ổn định, trong khi đó chi phí sản xuất của các doanh nghiệp xi măng không ngừng tăng lên. Dự kiến sang năm 2006, các doanh nghiệp xi măng sẽ không còn được sử dụng than với giá ưu đãi nữa thì giá xi măng sẽ buộc phải tăng với mức độ đáng kể.

Bảng 3: Tình hình cung, cầu xi măng ở Việt Nam

	
	Đơn vị
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	ước 2005

	Nhập khẩu Clinkers

So năm trước
 (NT=100)
	Triệu Tấn
	0,2

-
	1,5

750,0
	3,5

233,3
	4,1

117,1
	4,1

100,0
	4,5

109,8

	Sản lượng sản xuất

So năm trước
 (NT=100)
	Triệu Tấn
	13,3

-
	16,1

121,1
	21,1

131,1
	24,1

114,2
	25,3

105,0
	28,0

110,6

	Tiêu thụ trong nước

So năm trước
 (NT=100)
	Triệu Tấn
	13,0

-
	16,1

123,5
	21,1

131,1
	24,1

114,2
	25,2

104,6
	27,5

109,1

	Giá phổ biến tại 
Hà Nội

So năm trước
 (NT=100)
	1000đ/Tấn PC30
	700-720

-
	710-730

101,4
	720-740

101,4
	720-740

100,0
	740-760

102,7
	740-760

100,0


(Nguồn: Tổng cục Thống kê và số liệu khảo sát của Viện NCKH Thị trường Giá cả)

3. Nhóm sản phẩm có cung lớn hơn cầu
3.1. Gạch ốp lát: 

Bảng 4: Tình hình cung, cầu gạch ốp lát (gồm cả Ceramic và Granite) ở Việt Nam

	
	Đơn vị
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	ước 2005

	Năng lực sản xuất

So năm trước
 (NT=100)
	Triệu m2
	67,2

-
	80,0

119,1
	115,5

144,4
	133,2

115,3
	138,5

104,0
	170,0

122,7

	Tiêu thụ trong nước

So năm trước
 (NT=100)
	Triệu m2
	65,0

-
	75,0

115,4
	86,0

114,7
	95,0

110,5
	115,0

121,1
	110,0

95,7

	Trị giá xuất khẩu

So năm trước
 (NT=100)
	1000USD
	293

-
	4.722

1611,6
	9122

193,2
	12.702

139,3
	36.476

287,2
	48.000

131,6

	Giá phổ biến tại
 Hà Nội

So năm trước
 (NT=100)
	1000đ/ m2 Ceramic
	110

-
	105

95,4
	95

90,5
	85

89,5
	75

88,2
	70

93,3


(Nguồn: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam và số liệu khảo sát của Viện NCKH Thị trường Giá cả)
Hiện nay Việt Nam có 41 cơ sở sản xuất gạch Ceramic tráng men và 11 cơ sở sản xuất gạch Granite với tổng năng lực sản xuất khoảng 170 triệu m2/năm (xem thêm bảng 4). Năng lực sản xuất này cao hơn nhu cầu tiêu thụ trong nước rất nhiều nên đã buộc các doanh nghiệp phải hạ giá sản phẩm bán ra thị trường (trong giá thành gạch ốp lát thì chi phí khấu hao dây chuyền sản xuất chiếm tỷ lệ khá lớn, do vậy nếu tỷ lệ huy động công suất không đủ lớn sẽ làm cho doanh nghiệp bị thua lỗ). Các doanh nghiệp kinh doanh gạch ốp lát còn tìm nhiều cách tăng nhu cầu tiêu thụ bằng con đường xuất khẩu và trị giá xuất khẩu mặt hàng này tăng khá mạnh trong mấy năm qua. Tuy nhiên, lượng gạch xuất khẩu được cũng chỉ chiếm gần 10% tổng năng lực sản xuất và nhiều chủng loại gạch ốp lát của Việt Nam rất khó xuất khẩu ra nước ngoài (do không phù hợp thị hiếu về kích cỡ, màu sắc...) nên tổng nhu cầu vẫn còn thấp xa so với năng lực sản xuất. Với diễn biến cung – cầu này, giá của nhiều loại gạch ốp lát (nhất là loại gạch mẫu mã, kích thước không hợp thị hiếu…) sẽ còn có khả năng giảm nữa.
3.2.  Sứ vệ sinh:
Bảng 5: Tình hình cung, cầu sứ vệ sinh ở Việt Nam
	
	Đơn vị
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	ước 2005

	Năng lực sản xuất

So năm trước
 (NT=100)
	Triệu SP
	2,20

-
	2,67

121,4
	3,15

118,0
	4,43

140,6
	6,55

147,9
	7,25

110,7

	Tiêu thụ trong nước

So năm trước
 (NT=100)
	Triệu SP
	1,8

-
	2,3

127,8
	2,8

121,7
	3,5

125,0
	4,0

114,3
	4,0

100,0

	Trị giá xuất khẩu

So năm trước
 (NT=100)
	1000USD
	3.159

-
	5.692

180,2
	3.602

63,3
	7.571

210,2
	13.706

181,0
	18.000

131,3

	Giá phổ biến tại
 Hà Nội

So năm trước
 (NT=100)
	1000đ/ xí bệt loại TB
	1.100

-
	1000

90,9
	950

95,0
	880

92,6
	780

88,6
	700

89,7


(Nguồn: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam và số liệu khảo sát của Viện NCKH Thị trường Giá cả)
Hiện nay Việt Nam có 13 cơ sở sản xuất sứ vệ sinh với tổng năng lực sản xuất là 7,25 triệu sản phẩm/năm. Năng lực này lớn gần gấp hai lần so với nhu cầu tiêu thụ trong nước. Do vậy, nhiều cơ sở phải sản xuất cầm chừng, tỷ lệ huy động công suất thiết kế chưa đạt 50% và liên tục phải hạ giá bán sản phẩm (xem thêm bảng 5). Cũng như với các cơ sở sản xuất gạch ốp lát, các cơ sở kinh doanh sứ vệ sinh đã tìm nhiều cách để xuất khẩu sản phẩm của mình, nhưng lượng tiêu thụ vẫn chưa nhiều. Mặc dù vậy, xuất khẩu vẫn là kênh tiêu thụ quan trọng và đầy triển vọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh gạch ốp lát và sứ vệ sinh của nước ta hiện nay.

Tóm lại, qua phân tích tương quan cung - cầu một số loại vật liệu xây dựng đại diện như trên cho thấy cần có điều tiết của nhà nước để tạo sự cân đối cung - cầu trên thị trường. Do vậy, nhà nước cần thực hiện và công bố quy hoạch từng nhóm hàng, công bố tiến độ đầu tư của từng dự án... để các doanh nghiệp có đủ thông tin trước khi quyết định đầu tư. Đồng thời, nhà nước cần sử dụng công cụ thuế như một chiếc van điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu và định hướng đầu tư của doanh nghiệp theo hướng tạo lập tương quan cung - cầu của từng mặt hàng ở trạng thái cân đối tích cực. Mặt khác, các doanh nghiệp cần tính tới việc vươn ra thị trường ngoài nước bằng những việc cụ thể như: lựa chọn công nghệ thích hợp để có sản phẩm đủ tiêu chuẩn đáp ứng được nhu cầu của nước ngoài, đầu tư thích đáng vào việc thăm dò, tìm hiểu thị trường các khu vực để có phương án tiêu thụ chủ động khi xảy ra các cú sốc thị trường.v.v.
(Nguồn tin: T/C Vật liệu xây dựng dân dụng, số 1/2006)

